
1 8347682667 Trần Hoàng Anh Số 103 Mạc Đỉnh Chi Dịch vụ ăn uống 40A8028635 24/07/2021 đến 14/08/2021         3.000.000 

2 8424147699 Lê Thị Ngọc Lan Số 80 Lương Thế Vinh Dịch vụ ăn uống 40A8040161 24/07/2021 đến 14/08/2021         3.000.000 

3 8409271155 Quách Hạ Tân Phương Số 03 Lê Hồng Phong Dịch vụ ăn uống 40A8039318 24/07/2021 đến 14/08/2021         3.000.000 

4 6001432684 Đào Thị Thanh Nguyệt Số 23/02 Hồ Tùng Mậu Dịch vụ ăn uống 40A8042965 24/07/2021 đến 14/08/2021         3.000.000 

5 6001713974 Từ Trung Huy Số 78 Hồ Tùng Mậu Dịch vụ ăn uống 40A8040429 24/07/2021 đến 14/08/2021         3.000.000 

6 8243306121
Tôn Tằng Công Nữ Thùy 

Trinh
Số 07 Lê Hồng Phong Dịch vụ ăn uống 40A8035517 24/07/2021 đến 14/08/2021         3.000.000 

7 6000550501 Trần Thị Huệ Số 38A Lê Hồng Phong Dịch vụ ăn uống 40A8003121 24/07/2021 đến 14/08/2021         3.000.000 

8 6000984805 Trần Thị Lệ Số 137 Lê Hồng Phong Dịch vụ ăn uống 40A8014988 24/07/2021 đến 14/08/2021         3.000.000 

9 6000181533 Trần Thị Hoa Số 15 Nguyễn Công Trứ Dịch vụ ăn uống 40A8043214 24/07/2021 đến 14/08/2021         3.000.000 

10 8519222922 Hà Anh Tuấn Số 80A Hoàng Hoa Thám Dịch vụ ăn uống 40A8035122 24/07/2021 đến 14/08/2021         3.000.000 

11 8207455287 Huỳnh Thị Kim Anh Số 111 Hoàng Hoa Thám Dịch vụ ăn uống 40A8040280 24/07/2021 đến 14/08/2021         3.000.000 

12 8021791237 Nguyễn  Xuân Triều Số 85 Hoàng Hoa Thám Dịch vụ ăn uống 40A8038727 24/07/2021 đến 14/08/2021         3.000.000 

13 8419728514 Phạm Nguyễn Hải Đăng Số 259A Phan Bội Châu Dịch vụ ăn uống 40A8036000 24/07/2021 đến 14/08/2021         3.000.000 

14 6000218127 Nguyễn Thái Hoà Số 29 Lê Hồng Phong Dịch vụ ăn uống 40A8009414 24/07/2021 đến 14/08/2021         3.000.000 

15 6000288639 Phạm Thị Xuân Hồng Chợ C phường Tân Tiến Dịch vụ ăn uống 40A8015737 24/07/2021 đến 14/08/2021         3.000.000 

16 6000538399 Nguyễn Thị Đầm Chợ C phường Tân Tiến Dịch vụ ăn uống 40A8034004 24/07/2021 đến 14/08/2021         3.000.000 
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17 6000431399 Lâm Thị Mít Chợ C phường Tân Tiến Dịch vụ ăn uống 40A8039909 24/07/2021 đến 14/08/2021         3.000.000 

18 6000430606 Huỳnh Thị Quý Mão Chợ C phường Tân Tiến Dịch vụ ăn uống 40A8034921 24/07/2021 đến 14/08/2021         3.000.000 

19 6000996543 Đặng Quang Phục Chợ C phường Tân Tiến Dịch vụ ăn uống 40A8013417 24/07/2021 đến 14/08/2021         3.000.000 

20 6000539138 Tôn Trần Tôn Nữ Thùy Trâm Chợ C phường Tân Tiến Dịch vụ ăn uống 40A8039913 24/07/2021 đến 14/08/2021         3.000.000 

21 6000538462 Lê Thị Hồng Đào Chợ C phường Tân Tiến Dịch vụ ăn uống 40A8039910 24/07/2021 đến 14/08/2021         3.000.000 

22 8112558774 Đặng Thị Thảo Tâm Số 01 Hoàng Hoa Thám Kinh doanh Bạc 40A8042586 24/07/2021 đến 14/08/2021         3.000.000 

23 6000549513 Lê Anh Toàn Số 149 Quang Trung Kinh doanh Bạc 40A8001327 24/07/2021 đến 14/08/2021         3.000.000 

24 8557246032 Nguyễn Kim Phượng Số 120 Y Ngông Kinh doanh Điện thoại 40A8037790 24/07/2021 đến 14/08/2021         3.000.000 

25 8290118478 Ngô Văn Hải Số 122 Hồ Tùng Mậu Kinh doanh Điện thoại 40A8030958 24/07/2021 đến 14/08/2021         3.000.000 

26 6001704747 Nguyễn Hoàng Thùy Số 106 Y Ngông Kinh doanh Điện thoại 40A8040895 24/07/2021 đến 14/08/2021         3.000.000 

27 6001482780 Phan Thị Lẽ Số 31-33 Lê Hồng Phong Kinh doanh đồ sắt 40A8022940 24/07/2021 đến 14/08/2021         3.000.000 

28 8426890451 Nguyễn Diệu Thanh Số 33 Lê Hồng Phong Kinh doanh đồ sắt 40A8025815 24/07/2021 đến 14/08/2021         3.000.000 

29 6001665689 Lâm Minh Trí Số 37 Lê Hồng Phong Kinh doanh đồ sắt 40A8034062 24/07/2021 đến 14/08/2021         3.000.000 

30 6001198385  Lại Minh Phương Số 43 Lê Hồng Phong Kinh doanh đồ sắt 40A8037636 24/07/2021 đến 14/08/2021         3.000.000 

31 6000179911 Nguyễn Thị Hoà Số 47 Lê Hồng Phong Kinh doanh đồ sắt 40A8002557 24/07/2021 đến 14/08/2021         3.000.000 

32 6001042589 Nguyễn Hữu Kim Long Số 209/34 Quang Trung Kinh doanh dụng cụ gia đình 40A8037662 24/07/2021 đến 14/08/2021         3.000.000 

33 6001183149 Nguyễn Văn Chấn Số 18 Y Jút - Tân Tiến Kinh doanh hạt giống 40A8042800 24/07/2021 đến 14/08/2021         3.000.000 

34 6000206227 Nguyễn Thị Tràng Chợ C - Tân Tiến Kinh doanh hạt giống 40A8001698 24/07/2021 đến 14/08/2021         3.000.000 

35 6001429508 Lê Quang Đức Lộc Số 05 Mạc Đỉnh Chi Kinh doanh kính mắt 40A8016202 24/07/2021 đến 14/08/2021         3.000.000 
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36 6001622300 Lý Thanh Phong Số 149 Quang Trung Kinh doanh giày dép 40A8041257 24/07/2021 đến 14/08/2021         3.000.000 

37 6001653725 Hoàng Công Lý Huỳnh Số 02 Y Ngông nối dài Kinh doanh Sơn 40A8032228 24/07/2021 đến 14/08/2021         3.000.000 

38 6001645724  Nguyễn Thị Phi Loan Số 65 Nơ Trang Long Kinh doanh Mỹ phẩm 40A8031649 24/07/2021 đến 14/08/2021         3.000.000 

39 6000797153 Trần Trọng Hòa Ki ốt Chợ C - Tân Tiến Kinh doanh Nhang đèn 40A8011390 24/07/2021 đến 14/08/2021         3.000.000 

40 6000185697 Đoàn Thị Tuyết Dung Ki ốt Chợ C - Tân Tiến Kinh doanh Nhang đèn 40A8001806 24/07/2021 đến 14/08/2021         3.000.000 

41 8432459282 Lê Thị Hoa Số 106 Y Ngông Kinh doanh Ốp điện thoại 40A8035000 24/07/2021 đến 14/08/2021         3.000.000 

42 6000178989 Nguyễn Lý Thuỵ Hân Số 07 Nguyễn Công Trứ Kinh doanh Phụ Tùng xe đạp 40A8025837 24/07/2021 đến 14/08/2021         3.000.000 

43 8084048271 Hồ Thị Phương Thanh Số 84C Y Ngông Kinh doanh Quần áo 40A8029367 24/07/2021 đến 14/08/2021         3.000.000 

44 8490537613 H Hân Niê Số 86 Y Ngông  Kinh doanh Quần áo 40A8038455 24/07/2021 đến 14/08/2021         3.000.000 

45 8172927218 Tô Thanh Khiết Số 47/6 Nơ Trang Gưh Kinh doanh Quần áo 40A8002276 24/07/2021 đến 14/08/2021         3.000.000 

46 8120959762 Lê Trung Hải Số 52/97 Hồ Tùng Mậu Kinh doanh Quần áo 40A8042432 24/07/2021 đến 14/08/2021         3.000.000 

47 8116572882 Đặng Thành Tân Số 113 Lê Hồng Phong Kinh doanh Quần áo 40A8038657 26/08/2021 đến 11/09/2021         3.000.000 

48 6001489521 Nguyễn Văn Lời Số 06-08 Lê Hồng Phong Kinh doanh Quần áo 40A8022814 24/07/2021 đến 14/08/2021         3.000.000 

49 6000438122 Phạm Văn Phước Số 03 Điện biên phủ Kinh doanh Quần áo 40A8001467 24/07/2021 đến 14/08/2021         3.000.000 

50 8419429948 Trần Thị Minh Vân Số 03 Nguyễn Công Trứ Kinh doanh Quần áo 40A8038519 24/07/2021 đến 14/08/2021         3.000.000 

51 6001436223 Ngô Thị Thu Thủy Số 255 Phan Bội Châu Kinh doanh Quần áo 40A8035371 24/07/2021 đến 14/08/2021         3.000.000 

52 6000539385 Trần Thị Mỹ Chi Chợ C - Tân Tiến Kinh doanh Quần áo 40A8016883 24/07/2021 đến 14/08/2021         3.000.000 

53 6001183300 Trần Thị Phương Chợ C - Tân Tiến Kinh doanh Quần áo 40A8017981 24/07/2021 đến 14/08/2021         3.000.000 

54 6001434106 Đinh Quang Nguyên Ki ốt Chợ C - Tân Tiến Kinh doanh Quần áo 40A8021538 24/07/2021 đến 14/08/2021         3.000.000 
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55 6000199322 Nguyễn Thị Kim Hạnh Ki ốt Chợ C - Tân Tiến Kinh doanh Quần áo 40A8004861 24/07/2021 đến 14/08/2021         3.000.000 

56 6000206315 Huỳnh Thị Yến Ki ốt Chợ C - Tân Tiến Kinh doanh Quần áo 40A8001640 24/07/2021 đến 14/08/2021         3.000.000 

57 6000734308 Võ Thị Huỳnh Giao Ki ốt Chợ C - Tân Tiến Kinh doanh Quần áo 40A8010333 24/07/2021 đến 14/08/2021         3.000.000 

58 6001641367 Vũ Thị Vân Ki ốt Chợ C - Tân Tiến Kinh doanh Quần áo 40A8036865 24/07/2021 đến 14/08/2021         3.000.000 

59 6001132673 Trần Thị Hoàng Oanh Chợ C - Tân Tiến Kinh doanh Quần áo 40A8034819 24/07/2021 đến 14/08/2021         3.000.000 

60 6001161586 Trần Lệ Hiền Chợ C - Tân Tiến Kinh doanh Quần áo 40A8004182 24/07/2021 đến 14/08/2021         3.000.000 

61 6000590092 Nguyễn Trường Hiếu Số 161 Quang Trung Kinh doanh Quần áo cũ 40A8038117 24/07/2021 đến 14/08/2021         3.000.000 

62 6000420439 Vũ Thị Trường Ngân Số 69 Lê Hồng Phong Kinh doanh quần áo thể thao 40A8008091 24/07/2021 đến 14/08/2021         3.000.000 

63 6000217807 Nguyễn Thị Thu Hà Số 02 Y Jút Kinh doanh quần áo thể thao 40012770 24/07/2021 đến 14/08/2021         3.000.000 

64 6000851805 Đặng Quốc Huy Số 209/40 Quang Trung Kinh doanh rượu thuốc 40A8031825 24/07/2021 đến 14/08/2021         3.000.000 

65 6000262373 Đỗ Quang Hoà Số 137 Lê Hồng Phong Kinh doanh xe đạp 40A8020706 24/07/2021 đến 14/08/2021         3.000.000 

66 6000687658  Đặng Thị Thu Thủy Số 141 Lê Hồng Phong Kinh doanh xe đạp 40A8008103 24/07/2021 đến 14/08/2021         3.000.000 

67 6001441914  Đỗ Công Sơn  Số 38 Y Ngông  Dịch vụ Cắt Tóc 40A8037462 24/07/2021 đến 14/08/2021         3.000.000 

68 6001533812 Trần Văn Thọ Số 115 Lê Hồng Phong Dịch vụ Cắt Tóc 40A8027509 24/07/2021 đến 14/08/2021         3.000.000 

69 6001509961 Đỗ Thị Hiền K9 Lý Thường Kiệt Dịch vụ Cắt Tóc 40A8024106 24/07/2021 đến 14/08/2021         3.000.000 

70 6000186411 Trần Mai Lan Số 163 Lê Hồng Phong Dịch vụ  Thuê đồ cưới 40A8002793 24/07/2021 đến 14/08/2021         3.000.000 

71 8045127674 Nguyễn Duy Khánh Số 94 Y Ngông Dịch vụ cầm đồ 40A8034857 24/07/2021 đến 14/08/2021         3.000.000 

72 8476830987 Phạm Đình Huy Số 68A Hoàng Hoa Thám Dịch vụ cầm đồ 40A8031003 24/07/2021 đến 14/08/2021         3.000.000 

73 8085364978 Trịnh Văn Hải Số 20 Hoàng Hoa Thám Dịch vụ cầm đồ 40A8019021 24/07/2021 đến 14/08/2021         3.000.000 
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74 8218605914 Phan Văn Viên Số 110 Hoàng Hoa Thám Dịch vụ cầm đồ 40A8021317 24/07/2021 đến 14/08/2021         3.000.000 

75 6001214887 Nguyễn Thị Thùy Thu Số 01 Điện Biên Phủ Dịch vụ Giữ xe 40A8035647 24/07/2021 đến 14/08/2021         3.000.000 

76 6000711741 Phạm Hoàng Quyết Số 263 Phan Bội Châu Dịch vụ internet   40A8009446 24/07/2021 đến 14/08/2021         3.000.000 

77 8418315754 Huỳnh Duy Khiêm Số 08 A Nơ Trang Gưh Dịch vụ nối mi, làm móng 40A8037341 24/07/2021 đến 14/08/2021         3.000.000 

78 6001407261 Nguyễn Thị Nguyên Số 89 Hoàng Hoa Thám Dịch vụ giải khát 40A8026378 24/07/2021 đến 14/08/2021         3.000.000 

79 6000767198 Nguyễn Thị Thu Đông Số 20 Y Ngông Dịch vụ giải khát 40A8028556 24/07/2021 đến 14/08/2021         3.000.000 

80 6001488260 Nguyễn Thị Thu Hiền Số 02 Lý Thường Kiệt Dịch vụ giải khát 40A8042958 24/07/2021 đến 14/08/2021         3.000.000 

81 6000993863 Nguyễn Thị Loan Số 471 Quang Trung Dịch vụ giải khát 40A8034652 24/07/2021 đến 14/08/2021         3.000.000 

82 8027314079 Phạm Thị Nhật Quỳnh Số 30 Y Ngông Dịch vụ giải khát 40A8037241 24/07/2021 đến 14/08/2021         3.000.000 

83 6001685558 Ngô Văn Thọ Số 126 Y Ngông Dịch vụ giải khát 40A8036450 24/07/2021 đến 14/08/2021         3.000.000 

84 6000960000 Nguyễn Danh Huy Số 12 Lê Duẩn Dịch vụ giải khát 40A8013278 24/07/2021 đến 14/08/2021         3.000.000 

85 6001174828 Đặng Ngọc Phương Số 65 Lê Hồng Phong Dịch vụ giải khát 40A8020296 24/07/2021 đến 14/08/2021         3.000.000 

86 8302014860 Nguyễn Thị Ánh Chi Số 05 Nơ Trang Long Dịch vụ giải khát 40A8035032 24/07/2021 đến 14/08/2021         3.000.000 

87 8123162397 Lê Ngọc Bích Số 09 Nơ Trang Long Dịch vụ giải khát 40A8037845 24/07/2021 đến 14/08/2021         3.000.000 

88 6001126736 Nguyễn Tiến Cầu Số 13 Nơ Trang Long Dịch vụ giải khát 40A8001080 24/07/2021 đến 14/08/2021         3.000.000 

89 8626328472 Phạm Hoàng Phong Số 119 Đinh Công Tráng Dịch vụ giải khát 40A8037423 24/07/2021 đến 14/08/2021         3.000.000 

90 6000325094 Thạch Thị Hà Số 08 Lý Thường Kiệt - Dịch vụ giải khát 40A8018439 24/07/2021 đến 14/08/2021         3.000.000 

91 6001600787 Nguyễn Bích Phượng Số 11 Lý Thường Kiệt Dịch vụ giải khát 40A8042957 24/07/2021 đến 14/08/2021         3.000.000 

92 6001619114 Đoàn Thị Thủy Số 467 Quang Trung Dịch vụ giải khát 40A8030885 24/07/2021 đến 14/08/2021         3.000.000 
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93 8072868914 Trần Thị Thảo Uyên Số 259A Phan Bội Châu Dịch vụ giải khát 40A8020605 24/07/2021 đến 14/08/2021         3.000.000 

94 6001390032 Huỳnh Thị Lan Ki ốt Chợ C - Tân Tiến Dịch vụ giải khát 40A8021299 24/07/2021 đến 14/08/2021         3.000.000 

95 6000538381 Bùi Thị Thuận Chợ C - Tân Tiến Dịch vụ giải khát 40A8038404 24/07/2021 đến 14/08/2021         3.000.000 

96 6000288759 Vũ Thị Hồng Chợ C - Tân Tiến Dịch vụ giải khát 40A8020997 24/07/2021 đến 14/08/2021         3.000.000 

97 8152321845 Lương Thị Thúy Số 273 Phan Bội Châu Dịch vụ giải khát 40A8032747 24/07/2021 đến 14/08/2021         3.000.000 

98 6001657920 Nguyễn Thị Minh Hiền Số 73A Hoàng Hoa Thám Dịch vụ giải khát 40A8043498 26/08/2021 đến 11/09/2021         3.000.000 

99 6000288727 Vũ Thị Nga Chợ C - Tân Tiến Dịch vụ giải khát 40A8043313 26/08/2021 đến 11/09/2021         3.000.000 

100 6000378995 Hồ Thị Mỹ Chợ C - Tân Tiến Dịch vụ hạt giống 40A8008023 24/07/2021 đến 14/08/2021         3.000.000 

101 6000360719 Hồ Quang Thành Chợ C - Tân Tiến Dịch vụ hạt giống 400102C0466 24/07/2021 đến 14/08/2021         3.000.000 

102 6001066685 Hoàng Văn Chính Chợ C - Tân Tiến Dịch vụ hạt giống 40A8014084 24/07/2021 đến 14/08/2021         3.000.000 

103 8185746265 Hồ Thị Nhung Chợ C - Tân Tiến Dịch vụ hạt giống 40A8017942 24/07/2021 đến 14/08/2021         3.000.000 

104 8347036303 Trần Thị Mơ Số 25 Lê Hồng Phong Dịch vụ may trang phục 40A8043067 24/07/2021 đến 14/08/2021         3.000.000 

105 8276415214 Huỳnh Tấn Đạt Số 145 Nơ Trang Ghư Dịch vụ may trang phục 40A8041989 24/07/2021 đến 14/08/2021         3.000.000 

106 8185757411 Nguyễn Thị Bích Hoa Số 23 Nguyễn Công Trứ
Kinh doanh bán dụng cụ 

gia đình
40A8038373 24/07/2021 đến 14/08/2021         3.000.000 

107 6000421859 Đào Thị Mùi Số 73 Lê hồng Phong Kinh doanh bán đồ thể thao 40A8000651 24/07/2021 đến 14/08/2021         3.000.000 

108 6000943326 Sơn Thị Ánh Số 18 Y Jút Kinh doanh bán hoa tươi 40A8019679 24/07/2021 đến 14/08/2021         3.000.000 

109 6001310566 Vũ Văn Phương Số 111 Lê Hồng Phong Kinh doanh bán kính mắt 40A8017909 24/07/2021 đến 14/08/2021         3.000.000 

110 6000786472 Lý Thị Hoàng Thu Chợ C - Tân Tiến Kinh doanh bán Lá cây 40A8017971 24/07/2021 đến 14/08/2021         3.000.000 

111 6000585247 Đinh Thị Xuân Dung Số 109 Quang Trung Kinh doanh phụ liệu may mặc 40A8010382 24/07/2021 đến 14/08/2021         3.000.000 
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112 8079122829 Đỗ Quang Hiền Số 35 Hồ Tùng Mậu Kinh doanh thiết bị âm thanh 40A8017080 24/07/2021 đến 14/08/2021         3.000.000 

113 6001161762 Nguyễn Thị Thanh Thảo Chợ C - Tân Tiến
Kinh doanh mỹ phẩm, 

đồ lót phụ nữ
40A8017946 24/07/2021 đến 14/08/2021         3.000.000 

114 6000856659 Huỳnh Tuấn Kiệt Số 03 Nguyễn Công Trứ Kinh doanh bán địên thọai 40A8011803 24/07/2021 đến 14/08/2021         3.000.000 

115 6000738140 Lê Thị Anh Minh Số 06 Nguyễn Công Trứ Kinh doanh dụng cụ gia đình 40A8038905 24/07/2021 đến 14/08/2021         3.000.000 

116 8037158157 Lê Thị Ngọc Huệ K17 Lý Thường Kiệt Kinh doanh máy vi tính 40A8042446 24/07/2021 đến 14/08/2021         3.000.000 

117 8047669104 Võ Văn Dư Tổ dân phố 8, tân tiến Kinh doanh mỹ phẩm 40A8026747 24/07/2021 đến 14/08/2021         3.000.000 

118 6000433131 Nguyễn Đình Thắng Số 110/5/54 H Hoa Thám
Kinh doanh mua, bán và sửa 

chữa các thiết bị tin học
40A8027282 24/07/2021 đến 14/08/2021         3.000.000 

119 8077670516 Nguyễn Thị Ly Nơ Chợ C - Tân Tiến Kinh doanh Mỹ phẩm 40A8022531 24/07/2021 đến 14/08/2021         3.000.000 

120 8247523046 Nguyễn Thị Hương Giang Hẻm số 112 Y Ngông Dịch vụ Nhà nghỉ 40A8020821 24/07/2021 đến 14/08/2021         3.000.000 

121 6000724116 Hồ Thị Thương Số 31/2 Hồ Tùng Mậu Dịch vụ Nhà nghỉ 40A8010113 24/07/2021 đến 14/08/2021         3.000.000 

122 6001560742 Đoàn Hữu Việt Anh Số 10 Y Ngông Dịch vụ Nhà nghỉ 40A8026274 24/07/2021 đến 14/08/2021         3.000.000 

123 6000549619 Vũ Văn Hạnh Số 09 Nguyễn Công Trứ  Dịch vụ Nhà nghỉ 40A8000440 24/07/2021 đến 14/08/2021         3.000.000 

124 6000220359 Phạm Thị Ánh K8 Lý Thường Kiệt Dịch vụ Nhà nghỉ 40A8020855 24/07/2021 đến 14/08/2021         3.000.000 

125 6001019999 Nguyễn Thị Miện Số 17/1 Lý Thường Kiệt Dịch vụ Nhà nghỉ 40A8013708 24/07/2021 đến 14/08/2021         3.000.000 

126 8420438520 Nay Nic Lây Số 258 A Phan Bội Châu Dịch vụ Nhà nghỉ 40A8021184 24/07/2021 đến 14/08/2021         3.000.000 

127 8509860443 Hoàng Hiệp Số 31 Hồ  Tùng Mậu Dịch vụ Nhà nghỉ 40A8038328 24/07/2021 đến 14/08/2021         3.000.000 

128 6000585215 Phạm Thị Nhiễu Số 130 Y Ngông Kinh doanh nhà trọ 40A8005875 24/07/2021 đến 14/08/2021         3.000.000 

129 6000953476 Phạm Thị Mơ Số 31 Lương Thế Vinh Kinh doanh nhà trọ 40A8013107 24/07/2021 đến 14/08/2021         3.000.000 
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130 6000207559 Nguyễn Thị Mỹ Huệ Chợ C - Tân Tiến Kinh doanh Nhang đèn 02.005/NĐ-C 24/07/2021 đến 14/08/2021         3.000.000 

131 6000204445 Trần Thị Siềng Chợ C - Tân Tiến Kinh doanh Nhang đèn 40A8001805 24/07/2021 đến 14/08/2021         3.000.000 

132 6001707850 Nguyễn Thị Kim Thanh Chợ C - Tân Tiến Kinh doanh Nhang đèn 40A8043307 26/08/2021 đến 11/09/2021         3.000.000 

133 8408247689 Trần Lê Hồng Ngọc K6 Lý Thường Kiệt Dịch vụ Photocoppy 40A8033565 24/07/2021 đến 14/08/2021         3.000.000 

134 8185757355 Nguyễn Ngọc Bính H7 Lý Thường Kiệt Dịch vụ Photocoppy 40A8021152 24/07/2021 đến 14/08/2021         3.000.000 

135 6000628892 Nguyễn Thế Việt Số 26 Lê Hồng Phong Dịch vụ Photocoppy 40A8020313 24/07/2021 đến 14/08/2021         3.000.000 

136 8427123110 Đặng Thi Số 138/3 Y Ngông Kinh doanh phụ tùng xe máy 40A8039387 24/07/2021 đến 14/08/2021         3.000.000 

137 6000179206 Nguyễn Minh Thành Số 75 Lê Hồng Phong Kinh doanh phụ tùng xe máy 40013433 24/07/2021 đến 14/08/2021         3.000.000 

138 6001646132  Nguyễn Văn Hiệp  Số 40 Y Ngông  Kinh doanh phụ tùng xe máy 40A8032851 24/07/2021 đến 14/08/2021         3.000.000 

139 6000823678 Nguyễn Thị Minh Hà Số 177 Lê Hồng Phong Kinh doanh phụ tùng xe máy 40A8013171 24/07/2021 đến 14/08/2021         3.000.000 

140 6001685540 Quách Văn Hiền Số 133 Lê Hồng Phong Sản xuất bánh kem 40A8036162 24/07/2021 đến 14/08/2021         3.000.000 

141 8469689878 Hoàng Phước Trí Số 123 Hoàng Hoa Thám Dịch vụ sửa chữa xe máy 40A8034311 24/07/2021 đến 14/08/2021         3.000.000 

142 6000381388 Nguyễn Hữu Đức Số 25 Nơ Trang Long Dịch vụ Trồng răng giả 40A8000576 24/07/2021 đến 14/08/2021         3.000.000 

426.000.000      TỔNG CỘNG

Tổng số tiền hỗ trợ (cho 142 hộ kinh doanh): 426.000.000 đồng (Bốn trăm hai mươi sáu triệu đồng)
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